
KẾT QUẢ GIÁM SÁT SLOT THÁNG 2/2023 TẠI TÂN SƠN NHẤT 

1. Chuyến bay nội địa cất cánh 

1.1. Khung giờ ban ngày (từ 07h00 đến 19h00 giờ địa phương) 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 0V 184 169 91.85% 15 8.15% 0 100% 

2 BL 701 452 64.48% 230 32.81% 19 97% 

3 QH 603 551 91.38% 50 8.29% 2 100% 

4 VJ 1680 1346 80.12% 251 14.94% 83 95% 

5 VN 1817 1679 92.41% 83 4.57% 55 97% 

6 VU 89 82 92.13% 7 7.87% 0 100% 

1.2. Khung giờ ban đêm (từ 20h00 đến 06h00 giờ địa phương ngày kế 

tiếp) 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 0V 41 41 100% 0 0.00% 0 100% 

2 BL 192 156 81.25% 19 9.90% 17 91% 

3 QH 420 379 90.24% 24 5.71% 16 96% 

4 VJ 722 556 77.01% 73 10.11% 93 87% 

5 VN 485 445 91.75% 22 4.54% 18 96% 

6 VU 38 34 89.47% 1 2.63% 3 92% 

 

2. Chuyến bay quốc tế cất cánh 

2.1. Khung giờ ban ngày 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 BL 44 44 100% 0 0.00% 0 100% 

2 QH 75 75 100% 0 0.00% 0 100% 

3 VJ 447 406 90.83% 10 2.24% 31 93% 

4 VN 392 388 98.98% 4 1.02% 0 100% 

5 VU 20 17 85.00% 3 15.00% 0 100% 

2.2. Khung giờ ban đêm 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 QH 5 5 100.00% 0 0.00% 0 100% 

2 VJ 197 193 97.97% 3 1.52% 1 99% 

3 VN 226 223 98.67% 3 1.33% 0 100% 

 


